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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO BÀI KHỐI 2 - THÁNG 8 + 9 

ĐOÀN KẾT 

(24/08/2026 - 25/09/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

1 24/08 - 05/09 

Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 
Chữ hoa A 
Nói và nghe: Những ngày hè của em 
Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? 
Nghe - viết: Ngày hôm qua đâu rồi? 
Bảng chữ cái 
Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới 
thiệu 
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân 
Ôn tập về đồng cảm - Đồng cảm với cậu bé bán vé số 

2 07/09 - 11/09 

Đọc: Niềm vui của Bi và Bống 
Chữ hoa Ă, Â 
Nói và nghe: Kể chuyện Niềm vui của Bi và Bống 
Đọc: Làm việc thật là vui 
Nghe - viết: Làm việc thật là vui 
Bảng chữ cái 
Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu 
hoạt động 
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà  
Làm công việc Tưởng tượng 

3 14/09 - 18/09 

Đọc: Em có xinh không? 
Chữ hoa B 
Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không? 
Đọc: Một giờ học 
Nghe - viết: Một giờ học 
Bảng chữ cái 
Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm 
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể việc thường làm  
Luyện tập tưởng tượng 

4 21/09 - 25/09 

Đọc: Cây xấu hổ 
Chữ hoa C 
Nói và nghe: Kể chuyện Chú đỗ con 
Đọc: Cầu thủ dự bị 
Nghe - viết: Cầu thủ dự bị 
Viết hoa tên người 
Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật; Câu nêu hoạt động 
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể 
thao hoặc trò chơi 
Tưởng tượng lạc vào thế giới hoa quả 

TOÁN 1 24/08 - 05/09 

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 (Tiết 1) 
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 (Tiết 2) 
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 (Tiết 3) 
Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau (Tiết 1) 
Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau (Tiết 2) 
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2 07/09 - 11/09 

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ (Tiết 1) 
Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ (Tiết 2) 
Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ (Tiết 3) 
Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu (Tiết 1) 
Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu (Tiết 2) 

3 14/09 - 18/09 

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm 
vi 100 (Tiết 1) 
Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm 
vi 100 (Tiết 2) 
Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm 
vi 100 (Tiết 3) 
Bài 6: Luyện tập chung (Tiết 1) 
Bài 6: Luyện tập chung (Tiết 2) 

4 21/09 - 25/09 

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 1) 
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 2) 
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 3) 
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 4) 
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 5) 

ĐẠO ĐỨC 

1 24/08 - 05/09 Bài 1: Vẻ đẹp quê hương em (Tiết 1) 
2 07/09 - 11/09 Bài 1: Vẻ đẹp quê hương em (Tiết 2) 
3 14/09 - 18/09 Bài 2: Em yêu quê hương (Tiết 1) 
4 21/09 - 25/09 Bài 2: Em yêu quê hương (Tiết 2) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

1 24/08 - 05/09 Bài 1: Các thế hệ trong gia đình 

2 07/09 - 11/09 Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình 

3 14/09 - 18/09 Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà 
4 21/09 - 25/09 Bài 4: Giữ sạch nhà ở 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

1 24/08 - 05/09 

*BEEHIVE 2: 
- Unit Starters 
+ Lesson 1,2 
- Grammar: Affirmative and negative (I've.../ I haven't...): 
I've got a (boat)./ I haven't got a (boat). 
- Practice: Exercises 1,2 (WB page 18)  
+ Lesson 3,4 
- Review The alphabet (A-Z) 
- Review numbers: 11 - 100 
- Review functional language: How do you spell (Emma)? E-
M-M-A 
- Unit 1: Time for school 
+ Lesson 1. Words 
- Topic: School things 
- Vocabulary: pencil case, lunch box, water bottle, folder, 
glue stick, dictionary, scissors, pencil sharpener 
- Functional language: Can I use your scissors? Sure! Here 
you are. 
- Practice: Exercises 1,2 (WB page 4)   
+ Lesson 2: Grammar  
- Review vocabulary in Lesson 1 
- Grammar: 
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+ Have you got a (folder)? -> Yes, I have./ No, I haven't. 
+ Has he/ she got a (pencil case)? -> Yes, he/ she has./ No, 
he/she hasn't. 
- Practice: Exercises 1,2 (WB page 6) 
*GLOBAL SUCCESS 2 
- Unit 15. In the clothes shop 
+ Lesson 1-3 
- Vocabulary: shoes, shirts, shorts 
- Sentence patterns: Where are the...? [Adverbs/Adverb 
phrases of position] 
- Phonics: /ʃ/ (sh) 
* OFF - NATIONAL INDEPENDENCE DAY 
* OPENING CEREMONY 

2 07/09 - 11/09 

*BEEHIVE 2 
- Unit 1: Time for school 
+ Review Lesson 1 & 2 
- Review Vocabulary: pencil case, lunch box, water bottle, 
folder, glue stick, dictionary, scissors, pencil sharpener 
- Review grammar: 
+ Have you got a (folder)? -> Yes, I have./ No, I haven't. 
+ Has he/ she got a (pencil case)? -> Yes, he/ she has./ No, 
he/she hasn't. 
- Practice: Exercises 3,4 (WB pages 5,7) 
+ Review Lesson 3 
- Topic: Sports equipment 
- Review vocabulary: tracksuit, trainers, sports bag, 
football, boots, shorts, football shirt 
- Review grammar: We've got our football boots. They've 
got their football shirts. 
- Practice: Exercises 1-4 (Workbook pages 8-9) 
+ Lesson 5. Skills and culture 
- Topic: Art lessons in France and Morocco 
- Vocabulary: crayons, paints, paintbrushes, paper 
- Review grammar in the unit 
+ Practice Lesson 5. Skills and culture 
- Review Vocabulary: crayons, paints, paintbrushes, paper 
- Review grammar in the unit. 
- Writing focus: Capital letters and full stops 
- Practice: Exercises 1-4 (Workbook pages 12-13) 
*ONLINE PRACTICE 

3 14/09 - 18/09 

*BEEHIVE 2 
- Unit 1: Time for school 
+ Review Unit 1 
- Review vocabulary & grammar in Unit 1 
- Practice: 
   Exercises 1-2 (Student's book page 17) 
   Exercises 1-5 (Workbook pages 14-15) 
+ Lesson 4. Story 
- Story: The big game 
- Discussion: How does Lucy feel after the game? How do 
you feel when you win/ don't win? 
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+ Practice Lesson 4 
- Story: The big picture 
- Practice: Exercises 1 - 5 (Workbook pages 10-11) 
+ Lesson 6. Project 
- Project: Make a dream school bag post 
- Unit 2: Meal time 
+ Lesson 1. Words 
- Topic: Food 
- Vocabulary: cereal, chips, rice, chicken, meatballs, 
biscuits, yoghurt, sandwiches 
- Functional language: I'd like some (yoghurt) for 
(breakfast/ lunch/ dinner). 
*GLOBAL SUCCESS 
Unit 1. At my birthday party 
+ Lesson 1-3 
- Vocabulary: pasta, pizza, popcorn 
- Sentence patterns: 
   The ______ is yummy. 
   I like ______. 
- Phonics: /p/ (Pp) 
*CAMBRIDGE 
Starters 2- Test 1: Listening Part 1, 2 
- Suggested vocabulary: running, reading, listening to 
music, playing badminton, playing with the kite  

4 21/09 - 25/09 

* CAMBRIDGE YLE 
- Starters 2. Test 1 
+ Reading and Writing Part 1,2 
- Suggested vocabulary: 
  + ruler, bed, tub, book, board, mouth,... 
  + drink, camera, doll, polar bear, tiger, table, door 
- Suggested grammar:  
  + "This is ___." , "These are ___." 
  + "There is ___." 
  + "___ has got ____." 
  *BEEHIVE 2 
- Unit 2: Meal time 
+ Lesson Grammar 
- Review vocabulary in Lesson 1 
- Grammar: 
  + I have ... for ... 
  + Do you have ... for ...? - Yes, I do. / No, I don't. 
  + He/She has ... for ... 
  + Does he/she have ... for ...? Yes, he/she does. / No, 
he/she doesn't. 
- Practice: Exercises 1,2 (WB page 18)   
+ Lesson 3. Words and Grammar 
- Topic: Vegetables 
- Vocabulary: potatoes, peas, carrots, pepper, cucumbers, 
beans 
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- Grammar: 
  + Do you like (carrots)? -> Yes, I do./ No, I don't. 
  + Does he/she like (beans) -> Yes, he/she does./ No, 
he/she doesn't. 
+ Lesson 5. Skills and culture 
- Topic: School lunches in the UK and South Korea 
- Vocabulary: vegetables, pasta, cake, drink 
- Writing focus: joining two sentences with and 
* FULL-MOON FESTIVAL 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

1 24/08 - 05/09 
Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

2 07/09 - 11/09 
Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

3 14/09 - 18/09 Đó là cảm xúc gì? 
4 21/09 - 25/09 Tương quan cảm xúc 

TIN HỌC  
 

1 24/08 - 05/09  Nhận biết các loại máy tính và bộ phận cơ bản 

2 07/09 - 11/09  Phân biệt thiết bị đầu vào - đầu ra 

3 14/09 - 18/09  Tập rê chuột, nháy chuột, nháy đúp - điều khiển biểu tượng 

4 21/09 - 25/09  Nhận biết và mở các biểu tượng phần mềm 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

1 24/08 - 05/09 

Bài: Nội quy lớp học 
- Nội quy, nguyên tắc môn học 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Bài tập chạy luồn cọc tiếp sức 

2 07/09 - 11/09 

Bài: Ôn tập đội hình đội ngũ  
- Tập hợp hàng ngang, hàng dọc 
- Điểm số 
- Dàn hàng, dồn hàng ngang 
- Trò chơi tập hợp nhanh 

3 14/09 - 18/09 
Bài: Chuyển đổi đội hình 
- Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn 
- Bài tập chạy luồn cọc tiếp sức 

4 21/09 - 25/09 
Bài: Chuyển đổi đội hình 
- Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc 
- Bài tập gập bụng 

BƠI LẶN 

1 24/08 - 05/09 Đội hình đội ngũ - Làm quen môi trường nước 
2 07/09 - 11/09 Ôn tập kỹ thuật bơi trườn sấp 
3 14/09 - 18/09 Ôn tập kỹ thuật bơi trườn sấp 
4 21/09 - 25/09 Ôn tập kỹ thuật bơi trườn sấp 

SINH TỒN 

1 24/08 - 05/09 Hình ảnh của em 
2 07/09 - 11/09 Nụ cười thân thiện 
3 14/09 - 18/09 Luyện tay cho khéo 

4 21/09 - 25/09 Em tự làm lấy việc của mình 

VÕ THUẬT 

1 24/08 - 05/09 
Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền  
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

2 07/09 - 11/09 

Bộ Cước 
- Trực cước 
- Bạt cước  
- Đảo cước 

3 14/09 - 18/09 Ôn tập bộ cước 
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4 21/09 - 25/09 

Bộ chưởng 1 
- Thôi chưởng 
- Đảo chưởng 
- Đăng chưởng 
Bài tập vận động 

ÂM NHẠC 

1 24/08 - 05/09 
Ôn tập bài hát: "Quốc ca" 
Học hát bài: "Dàn nhạc trong vườn"  

2 07/09 - 11/09 
Ôn tập bài hát: "Dàn nhạc trong vườn" kết hợp với gõ đệm 
Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô  

3 14/09 - 18/09 

Lý thuyết âm nhạc: 
+ 6 nốt nhạc: Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La 
+ Hình nốt đen, trắng, tròn 

Vận dụng - sáng tạo  

4 21/09 - 25/09 
Học hát bài: "Con chim chích chòe" 
Giới thiệu nhạc cụ bộ gõ: song loan  

MỸ THUẬT 

1 24/08 - 05/09 Mĩ thuật trong nhà trường 
2 07/09 - 11/09 Nét trang trí trên đồ vật và sản phẩm mỹ thuật 
3 14/09 - 18/09 Sử dụng nét để trang trí một sản phẩm yêu thích 

4 21/09 - 25/09 
Quan sát sự kết hợp của hình cơ bản liên tưởng đến một 
vật trong cuộc sống 

 


